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DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 

1. Bài báo khoa học: 

 Hoàng Mai Thảo, Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Văn Toàn. Kết quả đánh 

giá khả năng chịu hạn của một số dòng (giống) lúa cạn nhập nội tại Phú Thọ. 

Tạp chí Khoa học công nghệ Trường Đại học Hùng Vương. Số 2 (19)-2011.tr 

28-30. 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Đặt vấn đề 

 Hiện nay, biến đổi khí hậu đang trở thành mối quan tâm chung của tất 

cả các nƣớc trên thế giới. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân làm tăng các hiện 

tƣợng thời tiết nguy hiểm, làm thay đổi tần suất và cƣờng độ các hiện tƣợng 

thời tiết bất thuận nhƣ: bão, mƣa lớn, hạn hán…Các hiện tƣợng này xuất hiện 

bất thƣờng và tăng trong thập kỷ qua. Theo Tổ chức Khí tƣợng thế giới, châu 

Á là khu vực bị thiên tai nặng nề nhất trong vòng 50 năm tới, mà Việt Nam là 

một trong 5 quốc gia bị ảnh hƣởng nặng nề nhất, trong đó thiệt hại về tài sản 

do hạn hán gây ra đứng thứ ba sau lũ và bão. Hạn hán có năm làm giảm 20 - 

30% năng suất cây trồng, giảm sản lƣợng lƣơng thực, ảnh hƣởng nghiêm 

trọng tới chăn nuôi và sinh hoạt của ngƣời dân [21]. Việc chống hạn thƣờng 

gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nƣớc, các hồ chứa nƣớc thƣợng nguồn 

cũng bị cạn kiệt. Hạn hán kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ hoang mạc hoá ở một số 

vùng, đặc biệt là vùng Nam Trung Bộ, vùng cát ven biển miền Trung và vùng 

đất dốc thuộc Trung du, miền núi phía Bắc.  

Việt Nam có khoảng 4,36 triệu ha đất trồng lúa nƣớc, trong đó có 2,1 

triệu ha đất lúa canh tác nhờ nƣớc trời và đất thiếu nƣớc tƣới, phân bố chủ yếu 

ở miền núi: Tây Nguyên, một số vùng khó khăn của Đồng bằng, Trung du, 

miền núi phía Bắc. Năng suất lúa canh tác nhờ nƣớc trời thấp chỉ đạt khoảng 

trên 10 tạ/ha, vùng tƣới tiêu không chủ động năng suất có cao hơn nhƣng 

cũng chỉ đạt khoảng 30 tạ/ha [10]. 

Việc chọn tạo và đƣa vào sử dụng các giống lúa có khả năng thích ứng, 

cho năng suất ổn định trong điều kiện hạn là một giải pháp tiết kiệm và sử 

dụng hợp lý nguồn tài nguyên nƣớc. Các giống lúa chịu hạn không chỉ cần 

thiết với vùng miền núi khô hạn, canh tác nhờ nƣớc trời mà cả đối với những 
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vùng trồng lúa khác, bởi tình trạng thiếu nƣớc có thể xảy ra ở các vùng trồng 

lúa trong một vài giai đoạn sinh trƣởng của cây lúa. Nhƣ vậy chọn tạo và sử 

dụng các giống lúa chịu hạn là một giải pháp cần thiết.  

Tuy nhiên bộ giống lúa cạn hiện nay đang sử dụng trong sản xuất còn 

chƣa thực sự phong phú, chủ yếu là các giống bản địa cho năng suất rất thấp 

và một số ít nguồn giống nhập nội.  

Để tìm ra những giống lúa cạn phù hợp với sinh thái và điều kiện sản 

xuất của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Trung du, miền núi khác, chúng tôi tiến 

hành: “Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số dòng, 

giống  lúa cạn nhập nội tại Phú Thọ”. 

2. Mục tiêu của đề tài 

 Xác định đƣợc các dòng, giống lúa cạn có khả năng sinh trƣởng, phát 

triển tốt, cho năng suất cao và có khả năng chịu hạn tốt trong điều kiện gieo 

trồng tại Phú Thọ. 

3. Yêu cầu của đề tài 

 - Khảo sát sinh trƣởng, phát triển, năng suất và khả năng chống chịu 

của tập đoàn lúa cạn. 

- Nghiên cứu, đánh giá sinh trƣởng, phát triển, năng suất  và khả năng 

chống chịu của các dòng, giống lúa cạn triển vọng. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 

 

1.1 Cơ sở khoa học của đề tài 

Hầu hết các quá trình sinh lý trong cây nhƣ sinh trƣởng phát triển và 

quá trình hình thành năng suất đều chịu ảnh hƣởng sâu sắc của sự thiếu hụt 

nƣớc trong đất và trong cây. Tuy nhiên, phản ứng của các giống cây trồng 

khác nhau đối với hạn không giống nhau. Trong cùng một điều kiện hạn nhƣ 

nhau nhƣng một số giống vẫn sinh trƣởng bình thƣờng hoặc chỉ giảm một 

phần năng suất, nhƣng cũng có những giống thì giảm mạnh, thậm chí có 

giống còn không cho thu hoạch. Nhƣ vậy là các giống khác nhau đã có những 

đặc trƣng chống chịu khác nhau và do đó các giống cũng có cơ chế chịu hạn 

khác nhau. Chính vì vậy khâu giống là một khâu rất quan trọng trong sản xuất 

trồng trọt. Mỗi vùng, mỗi thời vụ, điều kiện khí hậu thổ nhƣỡng cần có những 

giống phù hợp với điều kiện đó.  

Để đánh giá và chọn tạo lúa cạn cần nắm rõ khái niệm về lúa cạn và 

đặc điểm chịu hạn ở cây lúa 

1.1.1 Khái niệm về lúa cạn 

 Theo nghiên cứu của các tác giả trên thế giới và Việt Nam đều cho rằng 

nguồn gốc lúa cạn là do từ lúa nƣớc, trong quá trình sống của mình đã chuyển 

từ dƣới nƣớc lên cạn do yêu cầu của con ngƣời. Tuy lúa là cây trồng thích 

ứng rộng nhƣng ở mỗi vùng sinh thái khác nhau thì năng suất cũng khác biệt 

do khả năng cung cấp nƣớc, dinh dƣỡng,… khác nhau. Lúa cạn sống ở những 

nơi khó khăn, không có nguồn nƣớc tƣới, hoàn toàn dựa vào nƣớc trời trên 

những chân đất nƣơng, bãi, ruộng bậc thang hoặc những mặt bằng với độ dốc 

khác nhau từ 0 đến 40
0 
[8]. 

Tác giả Bùi Huy Đáp (1978) định nghĩa: “Lúa cạn là loại lúa gieo trồng 
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trên đất cao, nhƣ là các loại hoa màu trồng cạn khác, không tích nƣớc trong 

ruộng và hầu nhƣ không bao giờ đƣợc tƣới thêm. Nƣớc cho lúa chủ yếu do 

nƣớc mƣa cung cấp và đƣợc giữ lại trong đất” [4]. 

Theo Nguyễn Thị Lẫm (2003), thì lúa cạn đƣợc chia thành hai loại: 

 Lúa cạn cổ truyền: đƣợc nông dân Tây Bắc, Việt Bắc,… canh tác lâu 

đời trên nƣơng rẫy theo dạng định canh hoặc du canh. Năng suất lúa canh tác 

theo hình thức này không ổn định, giảm theo độ phì đất. 

 Lúa không chủ động nƣớc hoặc sống nhờ nƣớc trời: loại này đƣợc phân 

bố trên nƣơng bằng, chân đồi, soi bãi có độ dốc nhỏ hơn 5
0
, có đắp bờ hoặc 

không đắp bờ, hoặc trên ruộng bậc thang đã đƣợc gia cố, nhƣng cũng dễ bị 

mất nƣớc sau khi mƣa một thời gian ngắn. Những giống lúa cạn gieo trên 

chân ruộng này là những giống lúa cạn mới lai tạo, có khả năng chịu hạn 

trong những giai đoạn nhất định, hiệu suất sử dụng nƣớc cao. Những giống 

lúa cạn khác với lúa nƣớc ở khả năng lấy nƣớc một cách tích cực trong điều 

kiện thiếu nƣớc nhờ những đặc điểm quý nhƣ bộ rễ phát triển mạnh, rễ to 

mập, ăn sâu, phần vỏ rễ dầy,… Những giống lúa cạn là những giống khi bị 

hạn ở một số giai đoạn sinh trƣởng nhất định không làm ảnh hƣởng nhiều đến 

năng suất và khi gặp khô hạn trong quá trình sinh sống thì mức độ giảm năng 

suất ít hơn nhiều so với những giống lúa nƣớc cũng ở điều kiện đó. Còn khi 

gặp đìều kiện có nƣớc, đƣợc thâm canh đầy đủ thì năng suất khá hơn [8]. 

1.1.2 Đặc tính chống chịu hạn ở cây lúa 

 Sự thể hiện tính chống chịu khô hạn đƣợc quan sát thông qua những 

tính trạng cụ thể nhƣ hình thái rễ, lá, chồi thân, phản ứng co nguyên sinh, bao 

phấn, quá trình trỗ bông, v.v… Những tính trạng nhƣ vậy gọi là tính trạng 

thành phần. Khả năng chống chịu hạn thể hiện ở tất cả các đặc tính về khả 

năng hút nƣớc, giữ nƣớc và sử dụng nƣớc tiết kiệm [23]: 


